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Bài 11: Tái cấu trúc hệ thống tài chính 

và lựa chọn mô hình giám sát tài chính  



Cấu trúc thảo luận 

 Tái cấu trúc hệ thống tài chính 

 Tại sao cần tái cấu trúc 

 Mục tiêu tái cấu trúc 

 Bối cảnh, hiện trạng và vấn đề bất cập 

 Các chính sách tái cấu trúc 

 

 Mô hình giám sát tài chính 

 Mục tiêu giám sát tài chính 

 Các cách tiếp cận 

 Một số mô hình và bất cập 

 

 



Tại sao lại tái cấu trúc? 

 Khủng hoảng tài chính 

 Khủng hoảng ngân hàng (thất bại mang tính hệ thống) 

 Khủng hoảng ngân hàng + Khủng hoảng tiền tệ 

 Khủng hoảng ngân hàng + Khủng hoảng nợ công 

 Khó khăn tài chính 

 Thất bại ngân hàng (đơn lẻ) 

 Nợ xấu cao 

 Mất thanh khoản 

 Tình trạng dễ bị tổn thương và niềm tin yếu 

 



Mục tiêu của tái cấu trúc 

 Mục tiêu ngắn hạn: Ổn định 

 Thanh khoản và ổn định tài chính 

 Ổn định kinh tế vĩ mô bằng chính sách tiền tệ và tài 
khóa 

 Ngăn chặn hành vi “đánh bạc để sống lại” (gambling 
for resurrection) 

 Khôi phục niềm tin 

 Mục tiêu trung và dài hạn: Vững mạnh của khu vực tài 
chính và tăng trưởng dài hạn 

 Đưa ra một khuôn khổ điều tiết/giám sát mới 

 Cải thiện hiệu quả hoạt động 

 Tăng cường năng lực CSHT của cả hệ thống tài chính 

 Cải thiện tiếp cận các dịch vụ tài chính 

 



Bối cảnh ban đầu 

 Mất cân đối kinh tế vĩ mô 

 Áp lực lạm phát 

 Thâm hụt ngân sách/nợ công cao 

 Thâm hụt tài khoản vãng lai 

 Trồi/sụp của các dòng vốn quốc tế 

 Hệ thống tài chính nội địa yếu kém 

 Các khuôn khổ điều tiết và giám sát yếu kém 

 Bùng nổ tín dụng 



Nhận diện vấn đề trước khi tiến hành tái cơ cấu hệ 
thống ngân hàng thương mại Việt Nam 



Khó khăn của khu vực NHTM 

Biểu hiện bên ngoài Trục trặc bên trong 

 Căng thẳng thanh khoản 

 Cạnh tranh lãi suất và huy 
động tiền gửi vượt trần lãi suất 

 Lãi suất liên ngân hàng có 
những đợt tăng cao (35-40%) 

 Vỡ nợ tín dụng đen 

 

 

 Vốn ảo: cổ đông vay ngân hàng 
này để góp vốn vào ngân hàng 
kia thông qua sở hữu chéo 

 Nợ xấu: xuất phát trong bối 
cảnh bùng nổ tín dụng và sở 
hữu chồng chéo 



Nợ xấu trong hệ thống NH Việt Nam 2011-2013 

Báo cáo của các NH 
4.46% 
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Nguồn: Vũ Thành Tự Anh, Trần Thị Quế Giang, và Đỗ Thiên Anh Tuấn (2013) 8 



Nợ xấu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Nguồn: Trương Hồng Lam (Luận văn MPP7) 



Tình hình tài chính SCB trên sổ sách, 2011-

15 

Thông điệp từ SCB: Tái cơ cấu thành công, tất toán trạng thái vàng, trả nợ vay tái cấp vốn, trả nợ vay 
liên NH, tăng VĐL.  (trích từ NXT, 2016) 

 

31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 30/9/2015 

Tiền mặt, vàng và đá quý 2.027,9 4.334,9 1.701,4 1.403,2 1.837,7 

Tiền gửi tại NHNN 294,7 3.198,8 1.866,7 5.210,5 4.587,8 

Tiền gửi tại và cho vay các TCTD khác 7.248,2 1.832,7 9.314,6 11.146,3 15.222,8 

Chứng khoán kinh doanh và đầu tư 13.917,3 11.315,0 25.055,5 43.906,7 56.564,8 

Cho vay khách hàng 66.070,1 88.154,9 89.003,7 134.005,4 153.714,8 

Góp vốn, đầu tư dài hạn 541,9 71,6 71,3 147,0 1.062,1 

Tài sản cố định 2.196,9 2.589,9 2.965,3 3.172,1 3.105,8 

Tài sản có khác 53.339,9 38.599,9 51.688,1 43.959,1 51.330,6 

Nợ Chính phủ và NHNN 18.133,9 9.772,3 0,0 1.212,4 3.549,6 

Tiền gửi và vay các TCTD khác 33.899,2 18.250,965 18.419,4 25.917,2 24.133,0 

Tiền gửi của khách hàng 58.633,4 79.192,9 147.098,1 198.505,1 237.939,9 

Phát hành giấy tờ có giá 19.331,3 11.949,3 0,0 0,0 0.0 

Tài sản nợ khác 3.471,7 18.663,3 2.385,3 3.269,0 5.960,3 

Vốn chủ sở hữu 11.334,5 11.370,1 13.112,6 13.185,3 15.228,8 

   trong đó, vốn điều lệ 10.583,8 10.583,8 12.294,8 12.294,8 14.294,8 

Tổng tài sản/Tổng nguồn vốn 144.814,1 149.205,6 181.018,6 242.222,1 286.900,0 

 

Tỷ VND 



Kết quả hoạt động kinh doanh Tỷ VND 

 

2012 2013 2014 3Q/2015 

Kết quả hoạt động kinh doanh (kế toán)     

Thu nhập từ lãi cho vay 17.317,3 16.848,9 18.762,9 15.876,8 

Chi phí lãi tiền gửi, tiền vay -14.121,3 -14.864,1 -16.717,8 -12.797,3 

Thu nhập lãi ròng 3.196,0 1.984,8 2.045,1 3.169,3 

Lưu chuyển tiền tệ (ngân lưu thật)     

Thu nhập từ lãi cho vay 6.459,4 1.344,1 6.879,3 1.390,2 

Chi phí lãi tiền gửi, tiền vay -13.929,2 -16.361,6 -15.795,8 -3.661,2 

Ngân lưu ròng từ hoạt động kinh doanh -9.835,7 -16.941,9 -10.137,0 -2.396,2 

Tăng tiền gửi của khách hàng 14.085,8 67.905,1 51,704,1 10.175,8 

 
Nguồn: BCTC SCB năm 2012-2014 và Q3/2015., trích từ NXT (2016) 



Pyramidal ownership – Sở hữu dạng tháp 



Cross-ownership- Sở hữu chéo 



Sở hữu chồng chéo, cho vay liên ngân hàng 
và ủy thác đầu tư 

Sở hữu 

Sở hữu Sở hữu 

Công ty 
quản lý quỹ X 

Ngân hàng B Ngân hàng A 

CT Chứng khoán 
của NH A 

Nhà đầu tư 
cá nhân 

Sở hữu 

Ủy thác đầu tư 

Ủy thác đầu tư 

Cho vay 

Đầu tư 

Cho vay liên NH 

Đầu tư 

Sở hữu 

Nguồn: Tác giả 

Chứng khoán 
Bất động sản 
Góp vốn 

Chứng khoán 
Bất động sản 
Góp vốn 



Sở hữu chồng chéo 
 Trong một khoảng thời gian không dài (nửa đầu thập 

niên 2000) hệ thống ngân hàng đã hình thành một 
mạng lưới sở hữu chồng chéo và cho vay theo quan hệ 
rất phức tạp giữa doanh nghiệp với ngân hàng và ngân 
hàng với ngân hàng. 

 Sở hữu chồng chéo giúp vô hiệu hóa các quy định đảm 
bảo hoạt động an toàn của ngân hàng thương mại: 

 Quy định vốn điều lệ tối thiểu và tỷ lệ an toàn vốn tối 
thiểu 

 Quy định hạn chế cho vay đối tượng/nhóm đối tượng có 
liên quan tới ngân hàng 

 Quy định phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro 



Các lựa chọn chính sách trong tái cấu trúc khu 

vực ngân hàng thương mại 

 Giải pháp dựa vào thị trường 

 

 Giải pháp từ khu vực nhà nước 

 



Phân nhóm các ngân hàng 

Nhóm A Nhóm B Nhóm C Nhóm D 

ACB, BIDV, 

DongA bank, 

Eximbank, MB, 

Sacombank, 

Techcombank, 

VCB, Vietinbank 

Bac A Bank, HD 

Bank, Maritime 

Bank, OCB, 

Saigonbank, 

Southern Bank, 

PG bank, VIB, 

VietABank  

ABBank, Baoviet 

Bank, DaiABank, 

Habubank, 

Kienlong Bank, 

MHB, NamA 

bank, Navibank, 

Ocean Bank, SHB, 

VP Bank 

MDB, Vietbank, 

Western Bank 

SCB, TienPhong Bank, LienViet PostBank, Trust Bank, GP Bank, PVFC 

Nguồn: Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam 2012 



9 NH yếu kém phải tái cấu trúc 

 NHTMCP Sài Gòn (Saigon Commercial Bank) 

 NHTMCP Tín Nghĩa (Tin Nghia Bank) 

 NHTMCP Đệ Nhất (Ficombank) 

 NHTMCP Nhà Hà Nội (Habubank) 

 NHTMCP Tiên Phong (Tien Phong Bank) 

 NHTMCP Nam Việt (Navibank) 

 NHTMCP Phương Tây (Western Bank) 

 NHTMCP Đại Tín (TrustBank) 

 NHTMCP Dầu khí Toàn cầu (Global Petro Bank) 

 

 



Giải pháp dựa vào thị trường: Mua bán và sáp nhập 

 Hợp nhất: 
 SCB, TNB và FCB 

 Sáp nhập: 
 Habubank – SHB  thành  SHB 

 Westernbank – PVFC  thành  
TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcombank) 

 Southern Bank và Sacombank thành Sacombank 

 DaiABank và HDBank thành HDBank 

 Thâu tóm: 
 Tiên Phong ( Doji) 

 Trust Bank ( Thiên Thanh)  thành  NHTMCP Xây dựng Việt Nam 
(VNCB) 

 Tự tái cơ cấu: 
 Navibank  thành  NHTMCP Quốc dân (National Citizen Bank) 

 

Liệu có giải quyết được những trục trặc cơ cấu của ngân hàng và có 
tạo hệ lụy nguy hiểm gì trong tương lai? 

 



Giải pháp dựa vào thị trường: 

Tái cơ cấu và mua bán nợ 

 Giảm và mua lại nợ 

 Chứng khoán hóa và hoán đổi 

 Phá sản dựa vào thị trường 

 Đấu giá quyền giảm nợ 

 Công ty tái cơ cấu nợ tư nhân 

 

Liệu có khả thi khi thiếu vắng khung pháp lý? 

 

 



 

 

Tái cấu trúc dựa vào khu vực nhà nước: 

 
 
 

Tái cơ cấu ngân hàng VN đòi hỏi một giải pháp của 

nhà nước trước khi có thể sử dụng giải pháp thị 

trường. 

 



Hỗ trợ thanh khoản/Giám sát 

 Cho vay tái cấp vốn hay cho vay đặc biệt? 

 Cho vay tái cấp vốn: đối với ngân hàng thiếu thanh khoản 

tạm thời 

 Cho vay đặc biệt: đối với ngân hàng mất khả năng chi trả 

(Liệu có nên?) 

 Giám sát để không cho các ngân hàng mất khả năng chi 

trả tiếp tục phình to tài sản và nguồn vốn của mình. 

 Giám sát gia tăng tổng tài sản thay vì chỉ giám sát gia tăng 

dư nợ tín dụng 

 Ngân hàng yếu kém thường có động cơ chuyển nợ xấu khỏi hạng mục 

dư nợ tín dụng sang hạng mục tài sản khác 

 Chi phí tái cấu trúc phụ thuộc vào tổng quy mô tài sản  



Xử lý nợ xấu bằng 

mô hình công ty mua bán nợ nhà nước 

 DATC thuộc Bộ Tài chính và đề xuất thành lập công ty quản lý tài 

sản (AMC) của NHNN để mua bán nợ xấu. 

 Một mô hình công ty mua bán nợ theo đề xuất của Ngân hàng Nhà 

nước là cần thiết nếu vấn đề nợ xấu trong ngân hàng đã mang tính 

hệ thống. Nghĩa là, vấn đề nợ xấu ở mức cao không phải chỉ xuất 

hiện ở một số ngân hàng, mà là vấn đề của nhiều ngân hàng. Nói 

cách khác, nếu tình trạng nợ xấu cao chỉ mang tính cục bộ ở một bộ 

phận ngân hàng nhỏ thì việc thành lập một công ty mua bán nợ như 

đã đề xuất là không cần thiết. 

 Công ty quản lý lý nợ của NHNN này sẽ hoạt động song song với 

Công ty mua bán nợ (DATC) của Bộ Tài chính. Như vậy, DATC sẽ 

làm việc với doanh nghiệp, còn mô hình công ty xử lý nợ xấu của 

Ngân hàng Nhà nước sẽ làm việc với các ngân hàng. 

 

 

 



AMC tập trung vào thanh lý tài sản hay 

tập trung vào quản lý và tái cơ cấu nợ 

AMC tập trung vào thanh lý tài sản: 

 Nhiệm vụ chủ chốt là tìm cách thanh lý tài sản và thu hồi 

lại các khoản cho vay (đặc biệt là các khoản cho vay với 

thế chấp là bất động sản 

 Hạn chế tham gia tái tổ chức (hoãn nợ) hay tự quản lý tài 

sản để khai thác. 

 

 Mục tiêu: Xử lý các khoản cho vay trong thời gian 

ngắn nhất. 



AMC tập trung vào thanh lý tài sản hay 

tập trung vào quản lý và tái cơ cấu nợ 

AMC tập trung vào tái cơ cấu: 

 Hoãn nợ, giảm nợ, chuyển nợ thành vốn cổ phần 

(AMC trở thành cổ đông của doanh nghiệp vay nợ). 

 Tham gia tái tổ chức doanh nghiệp: Bán bớt các tài sản 

không thuộc hoạt động nòng cốt, yêu cầu  cắt giảm 

nhân viên, cắt giảm các chi phí khác, tái cơ cấu sản 

phẩm để cải thiện hiệu quả chung. 

 Duy trì tài sản (chủ yếu là tài sản thế chấp) để khai 

thác hoặc thực hiện các biện pháp nhằm gia tăng sự 

hấp dẫn của tài sản (ví dụ, nâng cấp/chỉnh trang). 



Korean Asset Management Corporation (KAMCO) 

 KAMCO là công ty quản lý tài sản độc lập, sử dụng tiền 
ngân sách để mua nợ xấu từ các ngân hàng 

 Với giá trị 58 tỷ USD, mua lại nợ với giá bình quân 46%. 

 KAMCO được tổ chức dựa trên kinh nghiệm của: 

 Resolution Trust Corporation, công ty quản lý tài sản của 
Hoa Kỳ được thiết lập để xử lý nợ xấu sau khủng hoảng 
các tổ chức tiết kiểm và cho vay (S&L) trong thập niên 80. 

 Securitas, công ty quản lý tài sản của Thụy Điển được 
thành lập sau khủng hoảng ngân hàng năm 1992. 

 KAMCO tập trung vào thanh lý tài sản với điều lệ công 
ty ghi rõ quyền được dùng ngân sách để mua nợ sẽ 
chấm dứt vào 2005. Từ 1998 đến 2003, trên 70% nợ 
mua về đã được bán theo phương thức đấu giá toàn bộ 
tài sản hay bán cho các quỹ tái cấu trúc công ty. 



Danaharta 

 Danaharta là công ty quản lý tài sản của Malaysia, thuộc sở hữu nhà 

nước nhưng ít chịu áp lực phải xử lý tất cả các khoản nợ xấu của ngân 

hàng. Thời gian hoạt động của công ty là hết năm 2005. 

 Danaharta phát hành trái phiếu không trả lãi (zero-coupon bonds) để đổi 

cho nợ xấu của các ngân hàng. 

 Nợ xấu được định giá một cách độc lập. 

 Đối với các khoản nợ có khả năng được hoàn trả, Danaharta tái cấu 

trúc và giãn nợ. 

 Đối với các khoản nợ không có khả năng được hoàn trả, doanh nghiệp 

vay nợ được thanh lý theo trình tự phá sản. 

 Để tạo khuyến khích cho các ngân hàng trong việc xử lý nợ xấu, nếu giá 

trị thu hồi của khoản nợ lớn hơn chi phí mua lại nợ của Danaharta, thì 

các ngân hàng bán nợ được hưởng 80% giá trị chênh lệch. 

 Mức giá mua lại nợ bình quân của Danaharta là 30-50% mệnh giá. Tỷ lệ 

giá trị thu hồi nợ theo mục tiêu là 57%. 



Indonesian Bank Restructuring Agency 

(IBRA) 

 IBRA mua lại 31 tỷ USD nợ xấu, nhưng với giá cao 

hơn giá thị trường trong điều kiện chịu ảnh hưởng 

nặng nề của áp lực chính trị. 

 IBRA nằm dưới sự chỉ đạo của nhiều cơ quan khác 

nhau như bộ tài chính, ngân hàng trung ương, các ủy 

ban của quốc hội và một ủy ban thẩm định độc lập. 

 Cho tới 2002, IBRA mới bán được 1/6 số nợ mua lại ở 

mức giá 5% giá trị danh nghĩa. 

 



Mô hình VAMC: Giải quyết nợ xấu 

nhưng không sử dụng tiền thực 

VAMC 

Chính phủ 

& NHNN 

Trái phiếu 

Ngân hàng và các tổ chức 

tín dụng khác 

Nợ xấu 

Trái phiếu 

thế chấp 

Vay tái cấp vốn 

Bảo lãnh trái phiếu  

Cho vay mới đối với nền kinh tế? Mua thời gian: 5 năm 



Tiếp quản ngân hàng mất khả năng chi 

trả và sử dụng mô hình cầu nối 
 Sử dụng nguồn lực tài chính từ ngân sách nhà nước để tiếp quản các 

ngân hàng mất khả năng chi trả. 
 Không thể sử dụng nguồn lực bằng vốn ảo hay bằng tiền cung ứng. 

 Khi tiếp vốn mới cho một ngân hàng mất khả năng chi trả, NHNN cần 
phải được cung cấp một cơ sở pháp lý rõ ràng về tiếp quản ngân hàng 
trong khi để các cổ đông hiện hữu mất một phần đáng kể hay toàn bộ vốn 
của mình. 

 Dọn dẹp sạch sẽ bảng cân đối kế toán của ngân hàng trong quá trình 
giám sát đặc biệt/tiếp quản 
 Nhà nước thoái vốn/bán lại ngân hàng sau khi tái cấu trúc nếu còn giá trị 

 Đóng cửa ngân hàng sau khi tái cấu trúc nếu không còn giá trị  

 Mua lại 0 đồng: 
 GPBank  

 Ngân hàng Xây dựng (VNCB) 

 Ngân hàng Đại Dương 

 Kiểm soát đặc biệt: 
 Ngân hàng Đông Á 

 

 



Tỷ lệ nợ xấu 2011-2015 

 Thông tư 02/2013/TT-NHNN  (21/01/2013) và Thông tư 09/2014/TT-NHNN (18/03/2014), kể từ 01/01/2015 các tổ chức tín 

dụng (TCTD) phải thực hiện tham chiếu kết quả phân loại nợ đối với từng khách hàng từ Trung tâm Thông tin tín dụng quốc 

gia Việt Nam (CIC) để phân loại lại nhóm nợ của khách hàng theo nhóm nợ cao nhất nếu khách hàng đó đang vay ở nhiều 

TCTD. 

 “Từ tháng 3/2015, số liệu nợ xấu phản ánh chính xác hơn về chất lượng tín dụng của các TCTD, không còn khác biệt nhiều 

giữa số liệu TCTD báo cáo và số liệu giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Vì lý do trên, tỷ lệ nợ xấu theo báo cáo của 

các TCTD trong tháng 01/2015, 02/2015, 03/2015 đã tăng lên lần lượt là 3,49%; 3,59%; 3,81% và tăng cao nhất vào thời điểm 

cuối Quý I/2015 (3,81%), do hầu hết các TCTD đã thực hiện tham chiếu nợ theo CIC, nhưng về bản chất, nợ xấu đang có xu 

hướng giảm đi khi so sánh với tỷ lệ nợ xấu theo giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (theo kết quả phân loại nợ lại từ 

thông tin của CIC) với tỷ lệ nợ xấu lần lượt là 4,83% vào tháng 12/2014; 4,55% vào tháng 01/2015; 4,75% vào tháng 02/2015 

và 3,81% vào tháng 3/2015.” (Ngân hàng nhà nước) 

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước VN, Trích từ Nguyễn Xuân Thành (2015). 
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Lựa chọn mô hình giám sát tài chính 



Rủi ro hệ thống (SR) là gì? 

 Rất khó định nghĩa và lượng hóa rủi ro hệ thống (SR) 

 ECB (2009): SR là rủi ro khi sự bất ổn tài chính trở nên 

lan rộng và làm suy yếu chức năng của hệ thống tài chính 

đến mức độ gây thiệt hại vật chất lên tăng trưởng kinh tế 

và phúc lợi xã hội 

 BIS (2010): SR là rủi ro của sự gián đoạn các dịch vụ tài 

chính gây ra bởi một sự thiệt hại của tất cả hay của từng 

phần hệ thống tài chính và có tiềm năng sẽ gây ra những 

hệ quả tiêu cực nghiêm trọng cho nền kinh tế thực. 
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Rủi ro tài chính hệ thống (SFR) &  

Rủi ro thực hệ thống (SRR) 

 Gianny và Marcella (BIS 2010): hai loại rủi ro hệ 

thống: 

 SFR là rủi ro phát sinh từ một cú sốc nào đó làm kích 

hoạt một sự mất mát giá trị kinh tế hoặc suy giảm niềm 

tin vào, và làm tăng tính hiện hữu của sự bất định đối 

với, một phần quan trọng của hệ thống tài chính.  

 SRR là rủi ro phát sinh từ một cú sốc nào đó làm kích 

hoạt sự sụt giảm đáng kể trong các hoạt động của nền 

kinh tế thực. 
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Như vậy, có thể hiểu: 

 SR là khi có một tác nhân 

hay một cú sốc nào đó phát 

sinh ảnh hưởng đến sự ổn 

định của toàn HTTC, tạo ra 

sự mất mát kinh tế hay sự sụt 

giảm giá trị không chỉ đối 

với HTTC mà còn có thể lây 

lan sang nền kinh tế thực, 

gây thiệt hại vật chất lên sản 

lượng thực của nền kinh tế 

và phúc lợi của xã hội.  

 35 
Nguồn: IMF 2010. Systemic Risks and the Macroeconomy 

Sự phơi nhiễm tài chính giữa các khu vực 



Nguyên tắc điều tiết thị trường tài chính 

 Tại sao phải điều tiết (Brunnermeire et al., 2009: 
 Hạn chế việc sử dụng độc quyền và các hình thức bóp méo cạnh tranh 

lành mạnh,; duy trì tính toàn vẹn thị trường (công bằng, hiệu quả, 
lành mạnh) 

 Bảo vệ nhu cầu thiết yếu của mỗi người bình thường trong trường 
hợp thông tin khó tiếp cận hoặc đòi hỏi chi phí cáo hoặc sai lầm có 
thể phá hủy hoàn toàn phúc lợi 

 Ngoại tác tiêu cực mà xã hội và chi phí thất bại thị trường vượt quá 
chi phí thất bại của mỗi cá nhân và chi phí tăng thêm để điều tiết 

 

 Hai phương pháp tiếp cận điều tiết: 
 Thứ nhất, cố gắng gắn kết lợi ích xã hội và động cơ tư nhân 

 Thứ hai, thiết lập giới hạn kiềm chế phạm vi các nhà quản lý và chủ 
sở hữu có thể đi chệch đi chệch khỏi những rủi ro thích đáng. 
(Stiglitz, 2001) 

 



Thất bại của giám sát an toàn vi mô 

 Trong vai trò là người cho vay, ngân hàng luôn đối mặt với 
lựa chọn bất lợi (adverse selection) và rủi ro đạo đức (moral 
hazard) 

 Nhưng trong vai trò là người đi vay, ngân hàng cũng đặt 
người gửi tiền vào những tình huống tương tự 

 Chính phủ và cơ quan giám sát ngân hàng thường áp đặt 
nhiều tiêu chuẩn bảo đảm an toàn ngân hàng 

 Vai trò của cơ quan bảo hiểm tiền gửi có thể khiến cho 
ngân hàng có thái độ chấp nhận rủi ro nhiều hơn 

 Để giảm rủi ro đạo đức và nội hóa ngoại tác, các ngân hàng 
thường được yêu cầu phải duy trì mức vốn tự có tối thiểu 

 Trục trặc gì nảy sinh khi một ngân hàng không đáp ứng 
được yêu cầu vốn tối thiểu này? 
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Vai trò của giám sát cẩn trọng vĩ mô 

 Nhật Bản thập niên 1990 cho thấy, nếu đánh giá ở góc độ từng ngân hàng thì rất 
mạnh nhưng nếu nhìn ở cả hệ thống thì lại rất yếu (Goodhart (2004). 

 Hoa kỳ với cuộc khủng hoảng dưới chuẩn gần đây cũng cho thấy tính dễ phơi 
nhiễm trước các tác động lây lan mang tính hệ thống, ngay cả đối với các định chế 
vốn được xem là đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đủ vốn trước khủng hoảng (Hirtle et 
al. 2009). 

 Dù còn nhiều tranh luận về nguyên nhân các cuộc khủng hoảng nhưng có một số ý 
kiến cho rằng các khuôn khổ giám sát tài chính trước đây vốn chủ yếu tập trung vào 
khía cạnh an toàn vi mô, tức là giám sát sự tuân thủ quy định của từng định chế tài 
chính riêng lẻ là không đủ.  

 Cách tiếp cận giám sát an toàn vĩ mô (macroprudential approach) lại tập trung vào 
tầm quan trọng của sự cân bằng tổng thể đối với toàn hệ thống tài chính. 
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Trước khủng hoảng 2008, nhiều người tin 

rằng hệ thống giám sát an toàn vi mô với 

mục tiêu xây dựng từng định chế tài chính 

mạnh là đủ. 

Sau khủng hoảng 2008, dường như có một sự 

đồng thuận cho rằng các quy định điều tiết tài 

chính cần được chuyển hướng sang giám sát an 

toàn vĩ mô của cả hệ thống. 



Chính sách an toàn vĩ mô là gì? 

 Chính sách an toàn vĩ mô là hệ thống các khuôn khổ và quy định 
được thiết kế nhằm giám sát, đánh giá và điều tiết các phản ứng 
chính sách phù hợp với hệ thống tài chính nhìn ở góc độ tổng thể 
thay vì chỉ tập trung vào từng định chế tài chính riêng lẻ hay các 
biện pháp kinh tế nhất định một cách biệt lập (Group of 30, 
2010). 
 Điều tiết (regulation) là việc sử dụng các quy định, quy tắc, điều lệ 

và chuẩn mực nhằm quản lý các hành vi của các định chế tài chính.  

 Giám sát (supervision) là việc thi hành các quy định và các khuôn 
khổ được thiết lập nhằm đảm bảo rằng các quy định và khuôn khổ 
này được tuân thủ đúng.  

 Chính sách an toàn vĩ mô đặt ra hai yêu cầu đồng thời:  
 Trước hết, bản thân các chuẩn mực phải phù hợp; 

 sau đó, cần có phương cách để đảm bảo các định chế tài chính tuân 
thủ đúng các chuẩn mực này.  
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Cách tiếp cận định chế 

Cách tiếp cận định chế là cách tiếp cận mà ở đó 
tình trạng pháp lý của một công ty (ví dụ như 

một ngân hàng, một công ty bảo hiểm, một nhà 
môi giới chứng khoán) sẽ quyết định cơ quan 

nào chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của nó 
từ cả hai khía cạnh an toàn và lành mạnh tài 

chính, và chuẩn mực kinh doanh. 

Cách tiếp cận chức năng 

Cách tiếp cận chức năng là cách tiếp cận mà ở 
đó vai trò giám sát được xác định bởi phương 
thức kinh doanh mà các công ty tiến hành, bất 
kể tình trạng pháp lý của công ty đó như thế 

nào. Mỗi một loại hình kinh doanh sẽ do một cơ 
quan điều tiết theo chức năng đảm trách.  

Cách tiếp cận tích hợp 

Cách tiếp cận tích hợp là cách tiếp cận mà ở đó 
một cơ quan điều tiết chung duy nhất sẽ chịu 

trách nhiệm tiến hành cả hai hoạt động giám sát 
gồm đảm bảo an toàn và lành mạnh tài chính 

lẫn tuân thủ chuẩn mực kinh doanh đối với tất 
cả các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tài chính.  

Cách tiếp cận song trùng 

Cách tiếp cận song trùng là tiếp cận mà ở đó có 
sự tách rời các chức năng điều tiết giữa hai cơ 

quan điều tiết, trong đó một cơ quan chịu trách 
nhiệm giám sát sự an toàn và lành mạnh tài 

chính, còn một cơ quan khác tập trung vào điều 
tiết chuẩn mực kinh doanh.  

Bốn cách tiếp cận 
phối hợp điều tiết và 

giám sát tài chính 

Bốn cách tiếp cận phối hợp điều tiết và giám sát tài chính 

Nguồn: The Group of 30 



Kinh nghiệm các nước:  
Cách tiếp cận định chế - trường hợp Trung 
Quốc 

Hội đồng Nhà nước

Bộ Tài chính (MOF)
Ngân hàng Nhân dân 

Trung Quốc (PBC)

Ủy ban Quản lý 

Chứng khoán 

(CSRC)

Ủy ban Quản lý Ngân 

hàng (CBRC)

Ủy ban Quản lý Bảo 

hiểm (CIRC)

Quản lý nhà nước về 

ngoại hối (SAFE)

Chứng 

khoán
Ngân hàng Bảo hiểm

Nguồn: The Group of 30 



Kinh nghiệm các nước:  
Cách tiếp cận chức năng - trường hợp Brazil 

Nguồn: The Group of 30 

Bộ Tài chính 

(MOF)
Hội đồng Tiền tệ 

Quốc gia (CMN)

Ngân hàng trung 

ương (BCB)

Ủy ban Chứng 

khoán(CVM)

Hội đồng Quốc gia 

về bảo hiểm tư 

nhân (CNSP)

Hội đồng Quỹ hưu 

trí bổ sung 

(CPGC)

Ban thư ký Quỹ 

hưu trí bổ sung 

(SPC)

Cơ quan giám sát 

bảo hiểm tư nhân 

(SUSEP)

Ngân hàng
Chứng 

khoán

Bảo hiểm



Kinh nghiệm các nước:  
Cách tiếp cận tích hợp - trường hợp Nhật Bản 

Văn phòng Thủ 

tướng (OPM)

Hội đồng Quản lý 

Khủng hoảng tài 

chính (FSMC)

Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA)
Ngân hàng trung 

ương (BOJ)

Bộ Tài chính 

(MOF)

Ngân hàng Bảo hiểm Chứng khoán

Công ty Bảo hiểm 

tiền gửi (DICJ)

Nguồn: The Group of 30 



Kinh nghiệm các nước:  
Cách tiếp cận song trùng - trường hợp của Úc 

Hội đồng điều tiết tài chính 

liên bang (CFR)

Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA)
Hội đồng Điều tiết đảm bảo an 

toàn (APRA)

Ủy ban Chứng khoán và Đầu 

tư Úc (ASIC)
Bộ Tài chính Úc (CT)

Ổn định hệ 

thống tài chính

Điều tiết đảm 

bảo an toàn
Đạo đức kinh 

doanh

Ngân  hàng

Quỹ hưu trí

Chứng 

khoán

Bảo hiểm

Ngân  hàng

Quỹ hưu trí

Chứng 

khoán

Bảo hiểm

Nguồn: The Group of 30 



Tổ chức hệ thống giám sát tài chính  
và phối hợp chính sách ở Việt Nam 

 

Chính phủ

Ủy ban Giám sát 

Tài chính Quốc gia 

(NFSC)

Hội đồng Tư vấn chính 

sách TCTT Quốc gia

Ngân hàng Nhà nước (SBV)Bộ Tài chính (MOF)

Ủy ban Chứng 

khoán Nhà nước 

(SSC)

Bảo hiểm tiền 

gửi Việt Nam 

(DIV)

Cục Quản lý và 

Giám sát bảo 

hiểm (ISA)

Cơ quan thanh 

tra, giám sát NH 

(BSA)

Chứng 

khoán
Bảo hiểm Ngân hàng

Bảo hiểm
Chứng 

khoán

Ngân hàng



Quy định giám sát cẩn trọng vĩ mô  

 Yêu cầu hệ số vốn khác nhau theo thời gian 

 Nâng cao chất lượng nguồn vốn 

 Hành động sửa sai tức thời (PCA) đặt mục tiêu vào 

vốn tuyệt đối, không phải vốn tương đối 

 Vốn dự phòng có điều kiện (contingent capital) 

 Các quy định về kỳ hạn nợ và thanh khoản tài sản 

 Điều tiết hệ thống ngân hàng mờ (shadow banking) 
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Ba trụ cột chính của Basel 

 Cột trụ I: Các yêu cầu vốn tối thiểu (CAR) 
 Cơ chế chuẩn: Tỷ lệ vốn tối thiểu so với tài sản, tương tự như Basel I. Tuy nhiên, 

số lượng trọng số rủi ro được tăng lên để phản ánh sát hơn mức độ rủi ro của các 
loại tài sản khác nhau. (Ví dụ: trọng số đối với khu vực doanh nghiệp bao gồm 
20, 50, 100 và 150% thay vì 100% trước đây; trái quyền của ngân hàng đối với 
chính phủ, doanh nghiệp và ngân hàng khác được gắn trọng số tùy theo hạng 
mức tín nhiệm). 

 Cơ chế thay thế: Các ngân hàng lớn được tự sử dụng phương thức nội bộ dựa 
trên mô hình quản lý rủi ro của riêng ngân hàng hàng. 

 Cột trụ II: Tăng cường cơ chế giám sát, đặc biệt là việc đánh giá chất lượng 
quản lý rủi ro của ngân hàng. 
 Nguyên tắc 1: Ngân hàng cần có quy trình đánh giá sự thích hợp của tổng vốn và hồ sơ rủi ro, và 

chiến lược duy trì các mức vốn khác nhau 

 Nguyên tắc 2: Người giám sát cần kiểm tra và đánh giá lại các chiến lược và mức vốn của ngân 
hàng, đảm bảo khả năng giám sát và tuân thủ. 

 Nguyên tắc 3: Kiểm soát viên nên yêu cầu ngân hàng duy trì mức cao hơn tỷ lệ vốn điều chỉnh 
tối thiểu. 

 Nguyên tắc 4: Kiểm soát viên cần có biện pháp can thiệp ngay ở giai đoạn đầu để ngăn mức vốn 
giảm xuống thấp hơn mức tối thiểu, nếu không cần phải có hành động kịp thời. 

 Cột trụ III: Cải thiện kỷ luật thị trường bằng cách yêu cầu ngân hàng công bố 
chi tiết hơn thông tin về rủi ro, dự trữ, vốn,… 



Basel III (2010) 
 Yêu cầu về vốn 

 Tiếp tục nâng cao chất lượng vốn (hệ số vốn cổ phần thường  4,5%; vốn cấp 1  

6%)  

 Đề xuất đệm vốn dự phòng bổ sung (0,625% - 2,5%) 

 Đệm nghịch chu kỳ tùy nghi (0-2,5%) 

 Hệ số đòn bẩy 

 Vốn cấp 1 chia cho tổng tài sản hợp nhất bình quân  3% (thử nghiệm) 

 Yêu cầu về thanh khoản 

 Ngân hàng được yêu cầu nắm giữ các tài sản thanh khoản và có chất lượng cao 

để đáp ứng nhu cầu chi trả cũng như nâng cao khả năng chống đỡ ngắn hạn tốt 

hơn 

 Hệ số đảm bảo thanh khoản (Liquidity Coverage Ratio): Duy trì tài sản thanh 

khoản chất lượng cao để trang trải dòng tiền ra trong 30 ngày.  

 Hệ số quỹ bình ổn ròng (Net Stable Funding Ratio): Duy trì nguồn quỹ bình ổn 

để giải quyết các căng thẳng tài chính trong trên 1 năm. 

 Tiếp cận phương pháp giám sát an toàn vĩ mô 

 Giảm nguy cơ làm khuyếch đại khủng hoảng theo chu kỳ kinh tế 

 Tăng cường giám sát và áp đặt chuẩn mực cao hơn đối với các định chế có nguy 

cơ cao gây khủng hoảng hệ thống (SIFIs). 
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Lộ trình thực thi Hiệp ước Basel 3 

Nguồn: BIS 2010 

Ghi chú: Ô màu cam là giai đoạn chuyển tiếp, tất cả các năm tính từ 1/1. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tính đến 

01/01/2019

Hệ số vốn cổ phần thường tối thiểu 3.5% 4.0% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5%

Đệm dự phòng vốn 0.625% 1.25% 1.875% 2.50%

Vốn cổ phần thường cộng đệm dự phòng vốn 3.5% 4.0% 4.5% 5.1% 5.8% 6.4% 7.0%

Lộ trình khấu trừ khỏi vốn cổ phần thường các 

loại vốn không đủ tiêu chuẩn
20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 100.0%

Vốn cấp 1 tối thiểu (Tier 1) 4.5% 5.5% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%

Tổng vốn tối thiểu 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0%

Tổng vốn tối thiểu cộng đệm dự phòng 8.0% 8.0% 8.0% 8.625% 9.250% 9.875% 10.5%

Các công cụ không còn đủ chất lượng như vốn 

cấp 1 không cốt lõi hoặc vốn cấp 2 (Tier 2)

Hệ số bảo đảm thanh khoản

Hệ số quỹ bình ổn ròng

Chuyển đổi sang Trụ cột 1

Loại trừ dần trong 10 năm, bắt đầu từ 2013

Thời kỳ quan sát bắt đầu Đưa ra tiêu chuẩn tối thiểu

Thời kỳ quan sát bắt đầu Đưa ra tiêu chuẩn tối thiểu

Áp dụng song song

01/01/2013 - 01/01/2017

Công khai bắt đầu từ 01/01/2015

Theo dõi giám sátHệ số đòn bẩy
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Từ Basel II đến Basel III 

Phần trăm tài sản theo 

trọng số rủi ro

Đệm nghịch 

chu kỳ

Khả năng hấp thụ 

thua lỗ bổ sung 

đối với SIFIs*

Tối thiểu Đệm dự phòng Đề nghị Tối thiểu Đề nghị Tối thiểu Đề nghị Khoảng

Basel II 2% 4% 8%

Ghi nhớ

Basel III 4.50% 2.50% 7% 6% 8.50% 8% 10.50% 0-2.5% 1-2.5%

10.5% - 15.5%* SIFIs - Các định chế tài chính quan trọng có ảnh hưởng hệ thống

Yêu cầu vốn
Bổ sung bảo đảm an toàn vĩ mô

Vốn cổ phần thường Vốn cấp 1 Tổng vốn

Tương tương khoảng 1% đối với 

một ngân hàng quốc tế trung 

bình theo định nghĩa mới

Tương tương khoảng 2% 

đối với một ngân hàng 

quốc tế trung bình theo 

Nguồn: http://www.basel-iii-accord.com/ 50 
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Những nỗ lực cải cách ở Việt Nam 

 Xây dựng các tiêu chuẩn và quy định tiệm cận với các 

chuẩn mực quốc tế 

 Mở cửa hệ thống tài chính và hội nhập quốc tế 

 Xử lý những tồn tại yếu kém của các tổ chức tài chính 

nói riêng và hệ thống tài chính nói chung 
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Quy định đảm bảo an toàn ngân hàng ở 

Việt Nam 

 Quá trình tiến hóa đến Thông tư 13 

 Những điểm mấu chốt 

 Nâng cao tiềm lực tài chính của các FIs 

 Hạn chế NHTM tham gia vào các hoạt động kinh doanh 

nhiều rủi ro 

 Tăng cường khả năng và quản lý thanh khoản 

 Những sửa đổi sau đó: thông tư 36/2014, thông tư 

06/2016… 

 Tiến hay lùi? 

 Những gì cần làm tiếp theo? 
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Hệ số CAR có phản ánh đúng  

chất lượng vốn tự có của ngân hàng VN? 
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Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của các ngân hàng 



Khủng hoảng tài chính ở Mỹ:  

Con đường lặp lại sai lầm? 

Luật Glass-
Steagall (1933) 

Luật Glass-
Steagall (1933) 

Nỗ lực nới lỏng 
luật Glass-

Steagall 

Nỗ lực nới lỏng 
luật Glass-

Steagall 

Sự tái hợp 3 trong 1, 
bãi bỏ Glass-

Steagall, thay bằng 
Gramm-Leach-Bliley 

(1999) 

Sự tái hợp 3 trong 1, 
bãi bỏ Glass-

Steagall, thay bằng 
Gramm-Leach-Bliley 

(1999) 

Khủng hoảng 
tài chính 2007-

2010 

Khủng hoảng 
tài chính 2007-

2010 

Nỗ lực khôi phục 
Glass- Steagall và ra 

đời Luật Dodd–
Frank (2010) 

Nỗ lực khôi phục 
Glass- Steagall và ra 

đời Luật Dodd–
Frank (2010) 
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Cơ quan nào có thể giám sát cẩn trọng vĩ 

mô hệ thống tài chính tốt nhất? 

 Các cơ quan chuyên trách của Quốc hội? 

 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam? 

 Bộ Tài chính? 

 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước?  

 Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (NFSC)? 

 Vấn đề then chốt: Không nên có một cơ quan nào có 

quyền lực tối cao mà không chịu sự giám sát hoặc 

kiểm tra chéo của các tổ chức khác. 
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